KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 LỚP 5
I. PHẦN I - TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Chữ số 3 trong số thập phân  54,635 có giá trị là:



          A.                                B.                            C.                          D. 3            

Câu 2. Hỗn số  bằng số thập phân nào cho dưới đây?
A. 8,004                           B. 8,4                              C. 8,04                             D. 8,54
Câu 3. Số lớn nhất trong các số thập phân: 8,123; 8,12; 8,2; 8,132 là:
A. 8,123                           B. 8,12                            C. 8,2                               D. 8,132
Câu 4. Điền dấu >, <, = ?
a) 7,68 ………… 7,7                                        c) 563dm2  ………….. 56,3m2
b) 
2,5 yến …………… 2,35 yến                       d) m ……………. 7,023m
Câu 5. Nếu có 18 người thì làm xong một công việc trong 6 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người? ( Mức làm của mổi người là như nhau ).
A. 9 người                       B. 36 người                     C. 54 người                     D. 48 người
Câu 6. Tỉ số phần trăm của 75 và 120 là: 
A. 63                               B. 63,5                            C. 62,5%                         D. 63%

	Câu 7. Tìm số dư trong phép chia 6,18 : 38 (phần thập phân của thương có hai chữ số): 
[bookmark: _GoBack]A. 0,1                             B. 10                                C. 1                                 D. 1,6


Câu 8.  Cửa hàng có 178m vải xanh và đỏ, biết số vải đỏ chiếm 15% tổng số vải của cửa hàng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải đỏ?
A. 15m                       B. 26,7m                       C. 36.8m                   D. 151.3m
PHẦN II. TỰ LUẬN: 
Bài 1.  Tính nhẩm
	16,7 × 100 = ……………………              
12,7 : 100 = ……………………
	       58  × 0,25  = ………………………
       2500 : 0,001 = ……………………


Bài 2.  Đặt tính rồi tính:
	a) 375,86 + 29,05       
	b) 80,475 - 26,827            
	c) 48,16 ×  34                    
	d) 95,2 : 68  


Bài 2.  Một cửa hàng  có 600m vải. Buổi sáng bán được 12% số vải, buổi chiều bán được 8% số vải. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?
Bài 3. Tính bằng cách hợp lí:

  a)  5,65 : 100 + 5,65 ×  0,99 + 1,35                           b) 4,65 : 100 + 4,65 ×  0,99


image3.wmf
3

100


oleObject3.bin

image4.wmf
100

4

8


oleObject4.bin

image5.wmf
100

23

7


oleObject5.bin

image1.wmf
3

10


oleObject1.bin

image2.wmf
3

100


oleObject2.bin

